
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chƣơng trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2021-2030; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2026-2030 
 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cải cách 

hành chính giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 5 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch năm 2025 

của Ban chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sơ kết 05 năm thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2026-2030. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải 

cách hành chính của Bộ và cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đạt 

hiệu quả. 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
 

 

Số:            /QĐ-BVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2025 



2 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Chuyển 

đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 
- Các Thứ trưởng; 
- Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các đơn vị tham mưu QLNN thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, VP (HC), QA.50. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG  TIỂU BAN  

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

Tạ Quang Đông 



 

 

KẾ HOẠCH 

Sơ kết 05 năm thực hiện Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính  

nhà nƣớc giai đoạn 2021-2030; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  

đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2026-2030 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 5 năm 2025 

 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
 

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu và các nhiệm vụ qua 5 năm triển 

khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 

theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là 

Nghị quyết 76/NQ-CP), trên cơ sở đó, làm nổi bật những kết quả đã đạt được, 

làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

- Kịp thời triển khai, cập nhật các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 

57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71/NQ-

CP này 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 66-

NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi 

hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị 

quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư 

nhân để đề xuất các giải pháp trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 

2026 - 2030. 

- Phát hiện những sáng kiến và cách làm hay, những điển hình, mô hình 

tốt trong cải cách hành chính. 

2. Yêu cầu 

- Việc sơ kết, đánh giá phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, 

gắn với công tác thi đua, khen thưởng. 

- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 76/NQ-CP, các chương 

trình, kế hoạch cải cách hành chính của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển 

khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 để đánh giá 

toàn diện, hệ thống, khách quan, trung thực kết quả cải cách hành chính đã đạt 

được giai đoạn 2021-2025 và những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm. Từ 

thực tế triển khai, bổ sung, cập nhật các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 

57-NQ/TW; Nghị quyết số 66-NQ/TW; Nghị quyết số 68-NQ/TW để đề xuất 
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các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác cải cách hành chính nhà nước 

trong giai đoạn 2026-2030. 

- Báo cáo sơ kết và các chuyên đề phải bảo đảm chất lượng, toàn diện, 

chuyên sâu, có tác động tích cực đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

II. NỘI DUNG SƠ KẾT 

1. Ban hành Kế hoạch, xây dựng  đề cương báo cáo; xây dựng văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn sơ kết giai đoạn 2021-2025 

a) Xây dựng Kế hoạch; xin ý kiến 20 đơn vị tham mưu quản lý nhà nước 

thuộc Bộ về dự thảo Kế hoạch; trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch 

- Thời gian: Tháng 5 năm 2025 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ. 

b) Xây dựng 09 đề cương báo cáo 

- Thời gian: Tháng 5 năm 2025 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ. 

c) Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị triển khai thực hiện sơ kết 

giai đoạn 2021-2025 

- Thời gian: Quý II, III năm 2025 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ. 

2. Các đơn vị tham mƣu quản lý nhà nƣớc thuộc Bộ xây dựng báo cáo 

sơ kết giai đoạn 2021-2025 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai 

đoạn 2026-2030 

Các đơn vị báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và đề xuất 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030 (theo Đề cương tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này) gửi 

về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Bộ) trƣớc ngày 10 tháng 

6 năm 2025. 

3. Xây dựng các báo cáo chuyên đề giai đoạn 2021-2025 

Các đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối trong công tác cải cách hành 

chính xây dựng báo cáo chuyên đề giai đoạn 2021-2025 như sau: 

a) Văn phòng Bộ: 

- Báo cáo chuyên đề về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

(Phụ lục 07);  
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- Báo cáo chuyên đề về công tác cải cách thủ tục hành chính (phụ lục 08). 

b) Vụ Pháp chế:  

- Báo cáo chuyên đề về cải cách thể chế (phụ lục 02). 

c) Vụ Tổ chức cán bộ:  

- Báo cáo chuyên đề về cải cách tổ chức bộ máy (phụ lục 03); 

- Báo cáo chuyên đề về cải cách chế độ công vụ (phụ lục 04). 

d) Vụ Kế hoạch, Tài chính:  

- Báo cáo chuyên đề về cải cách tài chính công (phụ lục 05). 

- Báo cáo chuyên đề về chuyên đề đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phụ lục 09). 

đ) Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Báo cáo chuyên đề về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số (phụ 

lục 06). 

Báo cáo chuyên đề của các đơn vị (theo Đề cương tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Kế hoạch này) gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn 

phòng Bộ) trƣớc ngày 10 tháng 6 năm 2025. 

4. Tổng hợp đề cƣơng chi tiết, đề cƣơng tổng quát, xây dựng dự thảo 

Báo cáo sơ kết thực hiện giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm giai đoạn 2026-2030 

- Thời gian: Trƣớc ngày 15/6/2025 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Bộ 

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ. 

5. Tổ chức họp góp ý, lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết 

- Thời gian: Trƣớc ngày 20/6/2025 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Bộ 

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ. 

6. Hoàn thiện Báo cáo, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành  

- Thời gian: Trƣớc ngày 25/6/2025 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Bộ 

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ. 

7. Khen thƣởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2021-2025 

- Thời gian: Quý III năm 2025 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Bộ 

- Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ. 
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8. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chƣơng trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2021-2025 của Bộ  

- Thời gian: Dự kiến tháng 9, 10 năm 2025 

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Bộ 

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị thuộc Bộ 

- Thực hiện sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-

2025 theo quy định. 

- Xây dựng báo cáo sơ kết công tác cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2025 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 gửi về Văn phòng Bộ, đám bảo đúng tiến 

độ và chất lượng theo yêu cầu. 

2. Văn phòng Bộ 

- Xây dựng 02 báo cáo chuyên đề theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng dự thảo 

Báo cáo sơ kết công tác cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2026-2030. 

- Tham mưu tổ chức họp lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung phục vụ 

Hội nghị sơ kết cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. 

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Vụ Tổ chức cán bộ 

- Xây dựng 02 báo cáo chuyên đề theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 

- Phối hợp với Văn phòng Bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2025. 

4. Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Trung tâm Chuyển đổi số 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Xây dựng báo cáo chuyên đề theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị chủ động và phối hợp triển khai các 

công việc được giao, đảm bảo đúng tiến độ. Các vấn đề phát sinh vướng mắc 

trong quá trình thực hiện, đề nghị báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ./.  
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